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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn xã An Hòa Thịnh năm 2020

	Thực hiện Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn về việc thông qua Đề án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Hương Sơn giai đoạn 2020 đến 2022. Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:
	I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI TRIỂN KHAI
	1. Mục đích
- Triển khai cụ thể và có hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn xã, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2020 theo Nghị quyết.
- Giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải vận chuyển, xử lý; đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường.
2. Yêu cầu
- Các thôn: Tối thiểu 30% số thôn địa bàn xã thực hiện, lựa chọn triển khai làm trước tại các khu dân cư kiểu mẫu (trên 80% số hộ/thôn tham gia) cho các hộ tham gia phân loại xử lý rác.
- 100% các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.
	3. Phạm vi triển khai.
	- Đối với hộ gia đình: Triển khai tập trung, đồng loạt tại các thôn được lựa chọn, đảm bảo mục tiêu tối thiểu đề ra, cụ thể: Trong năm 2020 triển khai thực hiện Đề án tại 7 thôn/19 thôn (Sâm Cồn, Cừa Quán, Bình Hòa, Giếng Thị, Tân Thịnh, Hưng Thịnh, Đức Thịnh); tổng số hộ tối thiểu phải tham gia là 668 hộ. Đối với hộ gia đình chưa sử dụng thùng đúng quy định thì tiếp tục hỗ trợ mua thùng sử dụng đúng quy định.	
- Đối với các đơn vị, tổ chức: Triển khai đồng loạt 100% các đơn vị tổ chức đóng trên địa bàn, cụ thể là 14 đơn vị.
	II. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.Chính sách hỗ trợ
- Hộ gia đình chịu kinh phí xây dựng các mô hình ủ phân vi sinh. 
- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải chịu 100% kinh phí thực hiện
- Cấp huyện:
+ Hỗ trợ mua 02 thùng phân loại rác, mức kinh phí hỗ trợ 100.000 đồng/hộ đối với những hộ thực hiện mô hình xử lý rác tại nguồn 
+ Hỗ trợ kinh phí tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn
-Cấp xã:
+ Hỗ trợ 40% chế phẩm sinh học hàng năm cho các hộ gia đình (cấp tỉnh đã hỗ trợ 60%): 36.000 đồng/hộ/năm (3 gói chế phẩm hatimic 200 gram/hộ/năm).
2. Dự toán kinh phí thực hiện
a) Cấp huyện hỗ trợ kinh phí: 61.750.000 đồng, cụ thể như sau:
- Kinh phí mua thùng phân loại rác: 61.750.000 đồng (100.000 đồng/hộ/2 thùng)
- Kinh phí tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn
	b) Cấp xã hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học năm 2020 là: 24.084.000 đồng. (12.000 đồng/gói *3 gói/hộ/năm)
	c) Kinh phí thu tiền đối ứng mua thùng rác từ người dân (mỗi hộ 50.000 đồng/2 thùng): 30.875.000 đồng.
	d) Kinh phí mua thùng phân loại rác của các đơn vị, tổ chức: 30.800.000 đồng (2.200.000 đồng/thùng/đơn vị)
	g) Kinh phí mua chế phẩm sinh học của các đơn vị, tổ chức: 3.024.000 đồng (6 gói*36.000 đồng/đơn vị/năm)
(Có phụ biểu 01, 02 chi tiết kèm theo)
	III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
	1. Hỗ trợ chế phẩm sinh học.
	- Đối tượng hỗ trợ: Là các hộ gia đình có phương án xử lý rác tại nguồn bằng phương pháp ủ phân vi sinh
	- Loại chế phẩm: Hatimic dạng gói (200gam)
	- Mức hỗ trợ: 3 gói/hộ/năm
	- Cách thức hỗ trợ: Các thôn  rà soát, đăng ký số lượng chế phẩm sinh học về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (Qua Địa chính- Nông nghiệp) để tổng hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng, mua và cấp phát trực tiếp về UBND xã để cấp phát cho các hộ gia đình. UBND xã chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí đối ứng từ ngân sách xã (12.000 đồng/gói).
	2. Mua thùng phân loại rác tại nguồn.
2.1. Đối với cơ quan, đơn vị
a) Loại thùng: Thùng phân loại rác chống nước 03 ngăn (Xanh-vàng-đỏ) bằng nhựa composite (60 lít x 3 ngăn)
b) Giá tiền: 2.200.000 đồng
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Mẫu thùng phân loại rác dùng cho cơ quan, đơn vị
c) Cách thức thực hiện mua sắm.
Kinh phí mua thùng phân loại rác các cơ quan, đơn vị phải chịu 100% kinh phí.
Phương án: UBND xã chịu trách nhiệm thông báo cho các đơn vị đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm tự mua sắm thùng phân loại rác theo đúng chủng loại, kích thước nêu trên.
Thời gian bắt buộc hoàn thành mua sắm thùng phân loại rác cho các cơ quan, đơn vị là trước 30/4/2020.
- Thời gian hoàn thành việc mua chế phẩm sinh học và thùng phân loại rác cho các hộ gia đình là trước 30/5/2020.
2.2. Đối các hộ gia đình
a) Điều kiện để được hỗ trợ: Là các hộ gia đình có phương án xử lý rác tại nguồn bằng phương pháp ủ phân vi sinh (không áp dụng cho các hộ đã được hỗ trợ từ các nguồn khác, các hộ đã được hỗ trợ mua thùng rác từ năm trước thì phải xây dựng hố ủ phân vi sinh để thực hiện) (theo hướng dẫn tại mụa 3)
b) Loại thùng: Thùng rác bằng nhựa, kín, nắp lật loại 30 lit 
c) Giá tiền: 75.000/thùng
d) Mức hỗ trợ: 100.000 đồng/2 thùng/hộ.
[image: Kết quả hình ảnh cho thung rác duy tân]











Mẫu thùng phân loại rác hộ gia đình (2 màu xanh – vàng)
e) Quy trình thực hiện chính sách:
- Trên cơ sở kết quả triển khai Đề án tại các thôn, chi hội trưởng hội phụ nữ tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ; tiến hành thu tiền đối ứng từ các hộ gia đình (50.000 đồng/hộ), gửi về UBND xã qua Hội phụ nữ xã (hoặc qua Địa chính - Nông nghiệp). 
- Ban chỉ đạo thẩm định trình UBND xã cấp kinh phí hỗ trợ.
- Căn cứ Quyết định cấp kinh phí của UBND xã ký hợp đồng cung cấp và thanh toán kinh phí mua thùng rác phục vụ phân loại rác tại nguồn với đơn vị cung ứng; thùng rác được bàn giao trực tiếp cho các thôn để cấp phát cho hộ gia đình.
- Ban chỉ đạo tổ chức phúc tra kết quả hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.
	III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
- UBND xã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án và tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ, địa bàn quản lý cho từng thành viên Ban chỉ đạo để kịp thời đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện tại các thôn.
	- Xã thành lập tổ công tác và ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án.
	- Phân công rõ trách nhiệm của Ban, ngành, đoàn thể cấp xã nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao.
2. Công tác tuyên truyền
- Xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn về quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; thiết kế tờ rơi hướng dẫn về phân loại và xử lý rác tại nguồn ngắn gọn, dễ hiểu để cấp phát đến tận người dân.
- UBND xã phối hợp với UBND huyện tập huấn cho xã. Thành phần tập huấn là cán bộ, công chức, đoàn thể cấp xã, cấp thôn/xóm; trên cơ sở đó các thành phần này sẽ tổ chức hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ gia đình.
- Lắp đặt một số biểu ngữ, pano tuyên truyền phân loại rác tại thôn, trục đường chính, nơi công cộng…
- Song song với công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm về bảo vệ môi trường.
3. Hướng dẫn quy trình phân loại và xử lý rác tại nguồn. 
3.1. Cách phân loại rác thải
Rác thải tại nguồn được phân thành 3 loại: 
- Loại 1: Rác hữu cơ dễ phân hủy (Các loại rau, củ, quả, hoa, lá, cây, thức ăn thừa, bã trà, cà phê, giấy ăn, các loại rác thải có nguồn gốc từ thực vật…): Đối với rác loại này sẽ được trang bị thùng màu sáng (xanh lá cây)
- Loại 2: Rác hữu cơ khó phân hủy hoặc rác vô cơ (túi nilon, chai, lọ, thủy tinh, đồ gốm, sứ, vỏ sò, vỏ trứng, đồ gia, cao su, xốp, văn phòng phẩm …): Đối với rác loại này sẽ được trang bị thùng sẫm màu (Vàng, đỏ…)
- Loại 3: Rác có thể tái chế, tái sử dụng (Kim loại, giấy, bìa carton, nhựa…): Các hộ gia đình tách riêng để tái sử dụng hoặc tận dụng bán phế liệu: Đối với rác loại này thì các hộ gia đình có thể tập kết, lưu trữ vào các vật dụng như bao bì, hoặc thùng rác. Các cơ quan đơn vị nên trang bị thêm thùng khác màu có dung tích lớn đủ để lưu trữ.
Như vậy, mỗi gia đình trang bị ít nhất 2 thùng rác để tập kết rác dễ phân hủy và rác khó phân hủy (có màu khác nhau để phân biệt); đối với cơ quan đơn vị thì trang bị 03 thùng phân loại.
3.2. Cách thức xử lý rác tại nguồn bằng phương pháp ủ phân vi sinh
Các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác hữu cơ phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt hiệu quả; vận động các hộ có vườn tự đào hố, xây bể ủ hoặc mua thùng ủ phân vi sinh compost;các hộ có thể tận dụng các vật dụng sẵn có trong gia đình (các vỏ thùng, vỏ hộp có thể sử dụng chứa rác hữu cơ; các vật dụng bằng tôn tấm lợp fibro xi măng, gỗ, hoặc bằng các vật liệu khác có thể sử dụng làm nắp đậy hố) để xử lý rác thành phân bón. 
4. Khen thưởng và xử phạt
a) Khen thưởng: Căn cứ vào kết quả triển khai Đề án để xếp loại thi đua đối với các đơn vị, cơ quan và cán bộ công chức; tổ chức bình bầu, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện Đề án;
b) Xử phạt: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm bảo vệ môi trường, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
	IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	1. Ban địa chính xã
	- Tham mưu Thành lập tổ công tác với nòng cốt là cán bộ, Đoàn thể cấp xã, cấp thôn và ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án.
- Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị khác tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến từng người dân trên địa bàn về việc phân loại và xử lý rác thải. Thường xuyên phát tin, bài trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
- Phối hợp với Hội phụ nữ xã rà soát, lập danh sách các hộ gia đình tham gia thực hiện, tìm kiếm đơn vị cung ứng đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện hỗ trợ; tiến hành thu tiền đối ứng từ các hộ gia đình (50.000 đồng/hộ), lập Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí mua thùng phân loại rác gửi về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường); tổ chức cấp phát thùng phân loại rác được hỗ trợ cho các thôn, đồng thời cấp phát đầy đủ chế phẩm sinh học cho các hộ gia đình để triển khai thực hiện.
	- Phối hợp với các ban nghành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp xả rác bừa bãi và các hộ gia đình không tập kết rác thải hữu cơ dễ phân hủy ra ngoài; Đưa tiêu chí thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn vào việc bình xét thi đua của mỗi hộ gia đình, thôn/xóm.
2. Ban Tài chính - Kế hoạch.
Phối hợp với Ban Địa chính- Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND xã bố trí ngân sách kịp thời để triển khai Đề án và hỗ trợ thủ tục thanh quyết toán cho người dân.
3. Ban Nông nghiệp 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về việc phân loại và xử lý rác thải. 
- Phối hợp với Ban chỉ đạo hướng dẫn các thôn, đơn vị, cơ quan hỗ trợ mua và cấp phát chế phẩm sinh học đầy đủ và kịp thời.
4. Ban Văn hóa - Thông tin
- Xây dựng các chương trình, chuyên đề về các nội dung trong đề án phân loại rác tại nguồn trên đài phát thanh của xã nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.
- Kịp thời đưa tin về hoạt động tổ chức các buổi tuyên truyền, tiến độ triển khai thực hiện đề án… phát thanh đến từng thôn, khu dân cư, hộ gia đình.
- Phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị, hộ dân làm tốt đồng thời phê phán những cơ quan, đơn vị, hộ dân còn hạn chế trong quá trình thực hiện phân loại rác tại nguồn.
5. Các trường đóng trên địa bàn xã
Xây dựng Kế hoạch dạy ngoại khóa và hoạt động cụ thể cho học sinh có thói quen phân loại rác ngay tại trường học và gia đình. Phát động phong trào thi đua trong nhà trường việc thực hiện phân loại rác tại nguồn, đưa vào là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm. 
6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã là cơ quan Chủ trì trong công tác tuyên truyền, vận động: Phối hợp với UBMTTQ xã, Hội Nông dân, đoàn thanh niên, chuyên môn liên quan các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án. Đưa tiêu chí thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào việc bình xét thi đua của Hội.
	Trên đây, là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn năm 2020 của UBND xã. Yêu cầu các  thôn, ban, ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (qua Địa chính- Nông nghiệp) để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.
	
	
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	Nơi nhận:;
   - UBND huyện Hương Sơn;
   - TTĐU, HĐND xã;
   - UBMTTQ và các đoàn thể xã;
   - Các đơn vị có liên quan;
   - 19/19 thôn;
   - Lưu: VP, MT.
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